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VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ NHẰM NÂNG CAO                          HỨNG THÚ HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
I. Cơ sở lí luận
Môn Giáo dục Công dân là một trong những môn học có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nhà trường. Tuy nhiên, hiện nay học sinh chưa có hứng thú học môn này từ nhiều nguyên nhân:

1. Học sinh cho đây là môn học phụ.

2. Phương pháp dạy của giáo viên chưa thật phù hợp.

3. GV sử dụng những đồ dùng dạy học chưa phong phú và sáng tạo.

4. Giáo viên vận dụng ca dao, tục ngữ vào bài giảng còn hạn chế.

Để nâng cao hứng thú học môn này tôi đưa ra giải pháp là vận dụng ca dao, tục ngữ vào bài giảng nhằm nâng cao hứng thú học môn Giáo dục công dân của học sinh lớp 6 trường THCS Hùng Vương
II. Cơ sở thực tiễn
Ca dao, tục ngữ là di sản tinh thần quý báu, là kho tri thức về kinh nghiệm cuộc sống và đạo lí làm người mà ông cha ta đã để lại. Những triết lí giáo dục sâu sắc của nhân dân ta đã được khái quát và đúc kết qua ca dao, tục ngữ sẽ có tác dụng làm cho các bài học Giáo dục công dân trở nên gần gũi, thân thương như lời ru của mẹ, truyện kể của bà.

Chủ trương của ngành giáo dục nước ta đang khuyến khích các trường và các giáo viên đưa ca dao, dân ca vào giảng dạy. Việc làm này nhằm giữ gìn và bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc. Sẽ có nhiều cách để vận dụng ca dao, tục ngữ trong việc giảng dạy môn Giáo dục công dân như sử dụng trong việc giảng kiến thức mới, trong ôn tập và củng cố tri thức, trong kiểm tra đánh giá kiến thức…
Từ những vấn đề lý thuyết nêu trên kết hợp với trải nghiệm trong quá trình giảng dạy trên lớp, và sự khích lệ từ phía đồng nghiệp, chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm: “Vận dụng ca dao, tục ngữ nhằm nâng cao hứng thú học môn Giáo dục công dân lớp 6 trường THCS Hùng Vương” với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề đưa ca dao,tục ngữ vào giảng  môn Giáo dục công dân ở trường THCS để học sinh có hứng thú học môn Giáo dục công dân.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRÊN NHÓM THỰC NGHIỆM
      1 Sử dụng ca dao, tục ngữ  để giới thiệu bài mới
    Môn Giáo dục công dân là một trong những môn học có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nhà trường. Hiện nay chất lượng dạy học môn này đang đặt ra nhiều vấn đề mang tính cấp bách. Để cho tiết học sinh động và lôi cuốn hơn, giáo viên cần phải đa dạng hóa phương pháp trong môn học này. Đa dạng hóa phương pháp thể hiện ở việc chúng ta biết cách tổ chức những hoạt động học tập thích hợp và thu hút học sinh tham gia.
    Để giới thiệu bài mới, giáo viên có thể đọc một câu ca dao hay tục ngữ  để gây ấn tượng với học sinh lúc ban đầu. 
Ví dụ: Trong bài “Siêng năng, kiên trì”
Tôi đọc câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” sau đó đặt câu hỏi: 

Các em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ này là gì?

Với câu hỏi này thì một học sinh trung bình cũng có thể trả lời được rằng câu tục ngữ khuyên mỗi chúng ta muốn có thành công không phải tự nhiên mà có được, chúng ta phải có lòng kiên trì, ý chí quyết tâm và tính siêng năng.
Sau khi học sinh trả lời tôi nhận xét và giải thích thêm sau đó nêu một số câu hỏi gợi ý để dẫn dắt các em vào bài: Chúng ta biết “sắt” là một kim loại cứng không dễ gì mài một trong hai ngày mà thành cái kim ngay được. Từ sắt làm ra cây kim là một quá trình công phu, gian khổ. Nó đòi hỏi phải có một sự kiên trì, tốn bao công sức mồ hôi mới có được. Cây kim ai cũng biết nó rất bé nhỏ nhưng tác dung của nó lại rất lớn, nó là vật có ích để cho con người may vá quần áo. “Mài sắt” để “thành kim” chính là điều nhân dân ta khuyên bảo mọi người phải có lòng kiên trì và tính siêng năng. Câu tục ngữ đề cao đức tính siêng năng, kiên trì. Vậy siêng năng, kiên trì là như thế nào, siêng năng, kiên trì có ý nghĩa gì trong cuộc sống và học sinh cần rèn luyện đức tính này như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 2: Siêng năng, kiên trì.
Như vậy, qua câu trả lời của học sinh, bằng sự khéo léo của mình, tôi đã dẫn dắt học sinh vào bài mới một cách sinh động và thu hút. Đồng thời tôi cũng bước đầu minh họa được những kiến thức trọng tâm của bài bằng những hình ảnh cụ thể giữa đời thường, giúp cho học sinh khắc sâu hơn.

Hoặc khi dạy bài 4:  Lễ độ.
Trước tiên tôi đọc câu ca dao sau:                                
“Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Sau đó tôi đặt câu hỏi: Các em hãy cho biết ý nghĩa của câu ca dao này là gì?

Học sinh sẽ trả lời được ngay rằng trong giao tiếp chúng ta không nên tiết kiệm lời nói mà hãy khéo léo khi nói để không làm mất lòng người khác.

Sau đó tôi giải thích thêm và dẫn dắt học sinh vào bài:
      2. Sử dụng ca dao, tục ngữ  để khai thác kiến thức mới
Ca dao, tục ngữ là một loại hình văn hóa độc đáo của người dân Việt Nam, là những sáng tác dân gian được truyền miệng, phổ biến rộng rãi từ đời này qua đời khác, từ vùng này qua vùng khác. Nó thể hiện mọi mặt của cuộc sống. Trong quá trình lao động lý trí của con người, cảm quan thẩm mỹ được tôi luyện, thể hiện những kinh nghiệm về sản xuất, về thời tiết, về trồng trọt, chăn nuôi, về đạo đức, lối sống... Những kiến thức trọng tâm trong bài được minh họa bằng những câu ca khắc họa những hình ảnh cụ thể giữa đời thường sẽ làm cho học sinh khắc sâu hơn. Trong dạy học kiến thức mới, giáo viên phải sáng tạo trong phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của học sinh. Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, tạo niềm tin sự hứng khởi, thái độ tự tin trong học tập. Giáo viên có thể kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để tạo không khí hào hứng cho học sinh như giao nhiệm vụ cho từng cá nhân hoặc kết hợp việc làm theo nhóm, tổ chức chơi trò chơi. Học sinh thảo luận, chọn lựa sau đó phát biểu ý kiến của mình để khắc sâu nội dung bài học.
Hoặc khi dạy bài 4 “ Lễ độ  ”
Khi học sinh đã nắm được khái niệm của đức tính lễ độ, tôi yêu cầu học sinh tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về lễ độ. Các em sẽ dễ dàng tìm được một số câu như :
- Kính trên nhường dưới. 
- Đi thưa, về gửi.

- Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

- Tiên học lễ, hậu học văn

Học sinh tìm và yêu cầu các em giải thích ý nghĩa của những câu mà các em tìm được sau đó tôi giải thích thêm. Như vậy những câu ca dao, tục ngữ mà các em vừa tìm được sẽ giúp các em hiểu thêm được ý nghĩa của đức tính lễ độ.  Nó là hành vi văn hóa, biểu hiện phẩm giá của con người. Trước hết là tôn trọng người khác và chính là tôn trọng mình. Lễ độ góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người, làm cho quan hệ giữa người với người ngày càng gắn bó và trân trọng, yêu quý nhau. Những hành vi của lễ độ được biểu hiện ở lời ăn tiếng nói, các phép tắc giao tiếp, cử chỉ, hành động của mình đối với người trên, bạn bè, người dưới tuổi; với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo…Từ đó các em thấy được những hành vi xấu ảnh hưởng tới lễ độ như nói tục, chửi thề, nói thiếu chủ ngữ.

Trong những câu mà học sinh tìm được, tôi giải thích thêm cho các em. Ví dụ như câu “Tiên học lễ, hậu học văn” tôi giải thích cho học sinh thấy mỗi người khi mới ra đời phải đều phải học những bài học làm người, đó là học đạo đức, lễ nghĩa, phép tắc, sau đó mới học văn hóa. Những lễ nghĩa, phép tắc đó chính là lễ phép, lễ độ. Sống có như vậy con người mới nhận được sự yêu quý, kính trọng từ những người xung quanh.
Như vậy, với câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn”  tôi đã giúp học sinh thấy được ý nghĩa của lễ độ đó là sống có lễ độ sẽ làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn, góp phần làm cho xã hội văn minh, tiến bộ.
Để tạo không khí học tập vui vẻ, giúp học sinh biết liên hệ ca dao, tục ngữ, thành ngữ tôi còn kết hợp với  những đồ dùng dạy học. 

        Ví dụ khi dạy bài 6 “ Biết ơn”:

Khi học sinh đã nắm được khái niệm thế nào là biết ơn, những biểu hiện lòng biết ơn, tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu ý nghĩa của lòng biết ơn bằng cách sử dụng đồ dùng dạy học  đó là cây biết ơn. Trước hết tôi gắn “Cây biết ơn” lên bảng ( hình minh họa ở phụ lục).


Trong thời gian 1 phút, các em học sinh suy nghĩ sắp xếp các từ có sẵn trên quả của cây thành 1 câu ca dao và 1 câu tục ngữ về lòng biết ơn. Hết thời gian trao đổi tôiHết thời gian thH gọi 2  học sinh xung phong lên bảng ghi lại đúng câu ca dao và tục ngữ đó.

1. Câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”
2. Câu ca dao: 

   “Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây


Ơn cha cũng nặng, nghĩa thầy cũng sâu”

Từ hình ảnh của đồ dùng, tôi đặt câu hỏi: “Hình ảnh cây trĩu đầy quả ngọt này còn gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ nào về lòng biết ơn?”

Câu hỏi này hơi khó nhưng các em khá giỏi hoàn toàn có thể trả lời được đó là câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Với những câu hỏi như vậy, bên cạnh việc giải trí còn phát triển năng lực tư duy và trí thông minh nên các em tham gia rất sôi nổi. Vì vậy, việc vận dụng ca dao, tục ngữ kết hợp với sự hỗ trợ của một số đồ dùng dạy học đã thật sự nâng cao hứng thú học tập cho học sinh. Nó tạo điều kiện cho học sinh  tham gia vào hoạt động học một cách tích cực, chủ động nhằm làm sáng tỏ những kiến thức mới và vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết những tình huống trong cuộc sống.
Tiếp theo tôi cho học sinh làm việc cá nhân tự tìm thêm một số câu khác và đã nhận được sự tham gia rất nhiệt tình với các câu các em tìm được về lòng biết ơn thuộc các lĩnh vực khác nhau đó là:


 Biết ơn người có công với đất nước 

                Đền ơn đáp nghĩa        (thành ngữ )
Biết ơn người đã giúp đỡ mình 

         Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

         Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng 

        Ăn cơm nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng 

           Tục ngữ, ca dao xưa có nhiều bài rất hay, rất sâu sắc nói về đạo đức, về cách ăn ở, cư xử của những người trong gia đình, trong làng xóm và rộng hơn là trong một vùng, một nước. Nó rất gần gũi và gắn bó với mỗi học sinh. Chính vì lẽ đó nên trong quá trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 6 tôi sử dụng vào trong tiết dạy khiến học sinh nhanh chóng nhận biết được các khái niệm của bài và ý nghĩa giáo dục của ca dao, tục ngữ. Các em tiếp xúc bài học hứng thú hơn, giờ học sinh đông hơn.
       3.Sử dụng, ca dao, tục ngữ  trong việc củng cố bài học
Ví dụ khi dạy bài 5 “Tôn Trọng Kỉ Luật”

 Giáo viên chốt lại nội dung bài học, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính tôn trọng kỉ luật đối với mọi người, bất kể là học sinh, người công dân, cán bộ, cơ quan, nhà máy, làng xóm đều có quy định nội quy của mình. Nhờ có quy định kỉ luật mà cá nhân cảm thấy thanh thản, sáng tạo trong công việc. Mỗi công dân, học sinh cần phải tôn trọng kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi. Có như vậy thì gia đình, nhà trường và xã hội mới có nề nếp kỉ cương. Chính vì vậy mà tục ngữ có câu : 
 - Đất có lề , quê có thói 
 
 - Nước có vua , chùa có bụt
 - Giấy rách phải gữi lấy lề.
Hoặc khi dạy bài 8  “ Sống chan hòa với mọi người”, tôi hệ thống lại kiến thức của bài để các em tổng hợp được những điều cần nhớ về sống chan hòa là sống vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng tham gia các hoạt động chung có ích. Từ đó chúng ta sẽ nhận được sự quý mến của người khác, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Điều này được thể hiện qua một số câu ca dao:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Hoặc:

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Như vậy, không cần nhiều thời gian tôi đã giúp học sinh hiểu được muốn sống chan hòa được với mọi người thì cần phải yêu thương lẫn nhau và các em rất hứng thú bởi những câu ca dao này đã rất quen thuộc đối với mỗi học sinh. Hơn nữa nó lại có giá trị giáo dục đạo đức rất cao đối với mỗi học sinh.
 Ca dao, tục ngữ là một công cụ cô đọng trong trí nhớ của học sinh. Sự hứng thú học tập của môn học còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều phương pháp trong quá trình dạy học. Sưu tầm ca dao, tục ngữ tôi thấy cũng là một cách để làm tăng thêm tính hiệu quả của việc học của học sinh.
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ
       1. Chọn nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng để đánh giá hiệu quả của việc vận dụng ca dao, tục ngữ
Để đánh giá hiệu quả cụ thể của việc áp dụng giải pháp thay thế tôi thiết kế thang đo thái độ đối với nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng để có sự so sánh kết quả một cách khách quan. 
Học sinh hai nhóm làm bài tập trên phiếu học tập (minh họa ở phần phụ lục). Giáo viên thu bài và chấm điểm theo các mức thang.
       2.Đánh giá về mặt chủ quan của giáo viên
 Khi giảng dạy ở hai nhóm với cùng nội dung nhưng với hai cách khác nhau, tôi nhận thấy tiết học có sự vận dụng của ca dao, tục ngữ đã thật sự nâng cao hứng thú học tập cho học sinh so với phương pháp thông thường. Nó tạo điều kiện cho học sinh  tham gia vào hoạt động học một cách tích cực nhằm làm sáng tỏ những kiến thức mới. Học sinh chủ động chiếm lĩnh và vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết những tình huống trong cuộc sống hàng ngày.

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

       1. KẾT LUẬN
 Ca dao, tục ngữ là những kinh nghiệm, những điều hay, lẽ phải mà ông cha ta để lại. Đó là một kho tàng quí báu, là sản phẩm quý giá của con người và được con người gìn giữ, bảo vệ để truyền đạt cho thế hệ mai sau. Khi tìm hiểu ca dao, tục ngữ trong sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6, tôi nhận thấy rằng tần suất xuất hiện của ca dao tục ngữ còn hạn chế nên giáo viên lựa chọn đưa thêm vào bài giảng là điều cần thiết.
    Việc vận dụng đề tài này là để học sinh hứng thú học tập, phát triển khả năng tư duy. Muốn vậy, đối với giáo viên cần phải tự rèn luyện bản thân để có những phẩm chất và năng lực của người giáo viên, có trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy tốt với một vốn kiến thức phong phú về ca dao, tục ngữ để kết hợp với những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, làm cho các em hứng thú say sưa học hỏi hơn. Khi sử dụng thường xuyên học sinh cũng có ý thức trong việc sưu tầm ca dao, tục ngữ có liên quan đến bài học và yêu thích môn học hơn.
Với đề tài  này, giáo viên lựa chọn những câu ca dao, tuc ngữ  phù hợp với nội dung bài giảng, có phương pháp đưa các dẫn chứng ấy vào bài giảng kết hợp với những đồ dùng dạy học và lời nói truyền cảm của giáo viên sẽ giúp học sinh hăng hái học tập, lĩnh hội kiến thức mới, tạo được sự sinh động cho bài giảng.

      2. KIẾN NGHỊ
           a. Đối với giáo viên

    - Ca dao, tục ngữ có ý nghĩa rất sâu xa. Đó đều là những văn bản lời ít, ý nhiều, một câu có thể là dẫn chứng cho nội dung của nhiều bài. Chính sự cô đọng hàm nghĩa đó khiến cho giáo viên phải lựa chọn chu đáo, cẩn trọng và đưa vào nội dung từng bài cho phù hợp với yêu cầu của từng bài học và phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.

- Việc vận dụng ca dao, tục ngữ không được làm nặng thêm kiến thức của bài giảng.

- Lời nói của giáo viên phải gây ấn tượng. Khi đó học sinh mới thu nhận những giá trị nhân văn từ ca dao, tục ngữ một cách sinh động.

- Động viên, khuyến khích sự tìm tòi, nghiên cứu của các em.

- Giáo viên cần chú ý tới bước dặn dò để học sinh làm việc ở nhà, chuẩn bị kiến thức bài sau và những câu ca dao, tục ngữ cần thiết.

 Có như vậy chúng ta mới góp phần đào tạo được thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân của đất nước.

         b. Đối với học sinh

  Sự hiểu biết về ca dao, tục ngữ nói chung, ca dao, tục ngữ phục vụ cho bài học nói riêng còn rất hạn chế. Cùng với khó khăn đó, học sinh còn chưa hiểu được ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ . Vì vậy, đòi hỏi học sinh phải:

- Nghiên cứu trước sách giáo khoa ở nhà.

- Tích cực sưu tầm ca dao, tục ngữ có liên quan đến bài học.

Trên là một vài kinh nghiệm mà trong quá trình giảng dạy tôi rút ra được. Tôi hi vọng nó sẽ giúp ích cho các đồng nghiệp trong công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân. Trong khi trình bày sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp góp ý chân thành để đề tài của tôi hoàn chỉnh hơn. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng học tập và cải tiến phương pháp để bài giảng đạt kết quả cao hơn.
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